Mẫu 01 - VP                           

BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
Phục vụ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
(Số liệu tính đến ngày 31/5/2021)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Tình hình lao động

	1.
	Tiền lương
	
	
	

	
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động
	đồng
	
	

	
	        + Số người được tính
	người
	
	

	
	Số đơn vị còn nợ lương người lao động
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị trong hệ thống
	%
	
	

	
	Tổng số tiền lương đơn vị còn nợ người lao động
	triệu đồng
	
	

	2.
	Nhà ở
	
	
	

	
	Số người được Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở
	 người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	
	
	

	
	Số người phải tự thuê nhà ở
	 “
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	
	
	

	3.
	Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	

	
	Số lao động được ký hợp đồng lao động
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động 
	%
	
	

	
	Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động 
	%
	
	

	
	Số đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp 
	%
	
	

	
	Số tiền đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	triệu đồng
	
	

	4.
	Thực hiện quy chế dân chủ
	
	
	

	
	Số đơn vị có thoả ước lao động tập thể 
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	
	

	
	Số đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động
	đơn vị
	
	

	
	Số đơn vị đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	
	

	II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

	1.
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	

	2.
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	triệu đồng
	
	

	3.
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	người
	
	

	III. Công tác thi đua

	1.
	Sáng kiến
	
	
	

	
	Số đơn vị có sáng kiến
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	
	

	
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	
	

	2.
	Công trình sản phẩm thi đua
	
	
	

	
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	
	

	3.
	Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”
	
	
	

	
	Cấp cơ sở
	người
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	

	
	Cấp tỉnh, thành phố, NHNN, TLĐ
	“
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	

	
	Cấp toàn quốc
	“
	
	

	
	- Trong đó : nữ
	“
	
	

	4.
	 Danh hiệu lao động tiên tiến
	
	
	

	
	Số người đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	

	5.
	Danh hiệu “Giỏi việc nước,đảm việc nhà”
	
	
	

	
	Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ
	%
	
	

	
6.
	Khen thưởng các hình thức khác
	
	
	

	
	        - Trong đó: nữ
	người
	
	

	7.
	Kỷ luật
	
	
	

	
	  Số người sinh con thứ 3 trở lên
	người
	
	

	IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

	1.
	Tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	
	Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	
	

	
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức 
	cuộc
	
	

	
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	

	2.
	Văn hóa, thể thao
	
	
	

	
	Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao
	đơn vị
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	
	

	
	Số cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức
	cuộc
	
	

	
	Số lượt người tham gia
	người
	
	

	3.
	Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	
	
	

	
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	
	

	
	Số đoàn viên và người lao động là nữ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ
	%
	
	

	4.
	Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	
	
	

	
	Số công đoàn cơ sở có giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng
	người
	
	

	
	        + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người
	
	

	
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	
	

	V. Công tác nữ công

	1.
	Tổ chức hoạt động chuyên đề về giới, hội thảo, tọa đàm về chế độ chính sách, pháp luật…. đối với lao động nữ
	số lần
	
	

	2.
	Số lao động nữ được chăm sóc sức khỏe
	người
	
	

	3.
	Số lao động nữ được hưởng chế độ thai sản
	người
	
	(Ngoài số tiền do BHXH chi trả)

	
	Tổng số tiền hỗ trợ thai sản
	triệu đồng
	
	

	4.
	Tặng quà, trợ cấp cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
	người
	
	

	5.
	Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi
	số cháu
	
	

	VI. Hoạt động xã hội 

	1.
	Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng
	
	
	

	
	Số vốn đã sử dụng
	triệu đồng
	
	

	
	Số người được giúp đỡ
	người
	
	

	2.
	Các Quỹ khác do tổ chức công đoàn quản lý
	
	
	

	
	Số vốn đã sử dụng
	triệu đồng
	
	

	
	Số người được giúp đỡ
	người
	
	

	3.
	Công tác an sinh xã hội (Công đoàn và chuyên môn thực hiện)
	
	
	

	
	Chuyên môn thực hiện:
	tỷ đồng
	
	

	
	Công đoàn thực hiện:
	tỷ đồng
	
	

	VII. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ  

	1.
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc
	
	

	2.
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ
	cuộc
	
	

	                  VIII. Số liệu tổ chức, cán bộ

	1.
	CNVCLĐ
	
	
	

	
	Tổng số CNVCLĐ
	người
	
	

	
	Trong đó: + nữ
	“
	
	

	2.
	Đoàn viên công đoàn
	
	
	

	
	- Tổng số đoàn viên công đoàn
	người
	
	

	
	Trong đó: + nữ
	“
	
	

	
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	“
	
	

	
	Tổng số đoàn viên giảm
	“
	
	

	
	Tổng số đoàn viên tăng (giảm) thực tế
	“
	
	

	3.
	Tổ chức bộ máy công đoàn
	
	
	

	
	Số công đoàn cơ sở
	CĐCS
	
	

	4.
	Cán bộ công đoàn
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách
	người
	
	

	
	      Trong đó:  nữ
	“
	
	

	
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	“
	
	

	
	      Trong đó:  nữ
	“
	
	

	
	Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp
	“
	
	

	
	      Trong đó:  nữ
	“
	
	

	
	Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở
	“
	
	

	5.
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	người
	
	

	
	      Trong đó:  nữ
	“
	
	

	
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	“
	
	

	
	………Ngày        tháng       năm  20

	
	           TM. BAN THƯỜNG VỤ



Chú ý : Những chỉ tiêu số liệu tại các ô sẫm là số liệu lấy từ sổ sách thống kê của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các số liệu khác tổng hợp từ báo cáo của công đoàn cơ sở.
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